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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH [GRDP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRDP THEO GIÁ SO SÁNH 2010  

NĂM 2025 SO VỚI CÙNG KỲ (%) 

- GRDP (theo giá so sánh 2010) cả năm 2025 ước được 100.017,5 tỷ đồng, tăng 7,11% so 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,83%; khu vực 

công nghiệp và xây dựng tăng 8,81%; khu vực dịch vụ tăng 7,81%; thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm tăng 7,28%. 

- GRDP (theo giá hiện hành) cả năm 2025 ước được 209.341,9 tỷ đồng, với cơ cấu nền kinh 

tế như sau: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,64%; ngành công nghiệp 

và xây dựng chiếm 38,99%; ngành dịch vụ chiếm 40,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm chiếm 7,3% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm trước là: 14,82%; 38,69%; 39,19%; 

7,3%). 

 

CƠ CẤU GRDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH 
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VÀ THỦY SẢN 

CÔNG NGHIỆP 

XÂY DỰNG 
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2 THU CHI NGÂN SÁCH 

THU NGÂN SÁCH CHI NGÂN SÁCH 

THÁNG 12 NĂM 2025 

980,7 
tỷ đồng 

36.900 

tỷ đồng 

 60,16% 45,6% 

12.562,2 

tỷ đồng 

 

THÁNG 12 NĂM 2025 

1.525,97% 77,42% 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cả năm 2025 ước được 36.900 tỷ đồng, bằng 

124,7% dự toán và tăng 45,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập 

khẩu 1.800 tỷ đồng, bằng 66,42% và giảm 34,76%; thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 

35.100 tỷ đồng, bằng 130,58% và tăng 55,42%. 

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương cả năm 2025 ước được 40.298,6 tỷ 

đồng, bằng 122,41% dự toán và tăng 77,42% so cùng kỳ năm trước, trong đó chi đầu tư 

phát triển được 17.164,2 tỷ đồng, bằng 129,82% dự toán và tăng 93,67%; chi thường 

xuyên 21.114,7 tỷ đồng, bằng 125,71% dự toán và tăng 54,44%. 

(Theo báo cáo của Sở Tài chính) 
 

40.298,6 

tỷ đồng 

 

36.900,0 35.100,0

1.800,0

145,60 155,42

65,24

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Tổng thu 
ngân sách 
nhà nước

Thu nội địa Thu từ hoạt 
động xuất, 
nhập khẩu

00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

THU NGÂN SÁCH

Năm 2025 (tỷ đồng) So với cùng kỳ (%)

40.298,6

17.164,2 21.114,7

177,42
193,67

154,44

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Chi cân đối 
ngân sách địa 

phương

Chi đầu tư 
phát triển

Chi thường 
xuyên

00

50

100

150

200

250

CHI NGÂN SÁCH

Năm 2025 (tỷ đồng) So với cùng kỳ (%)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 VỐN ĐẦU TƯ 

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ 

HỘI 
VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ HỘI 

NĂM 2025 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC NĂM 2025 

23.894,2 tỷ đồng,    
 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2025, tính theo giá hiện hành ước đạt 107.880 

tỷ đồng, tăng 8,97% so cùng kỳ năm trước: Khu vực vốn nhà nước 23.894,2 tỷ đồng, giảm 

27,7%; khu vực vốn ngoài nhà nước 81.942,9 tỷ đồng, tăng 35,36% và khu vực có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài 2.042,9 tỷ đồng, giảm 62,26%. 

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2025 do địa phương quản lý ước 

đạt 13.068,3 tỷ đồng, bằng 74,53% KH và tăng 28,42% so cùng kỳ năm trước: Vốn ngân 

sách cấp tỉnh 12.721,9 tỷ đồng, bằng 74,03% KH và tăng 29,98%; vốn ngân sách cấp xã 

346,4 tỷ đồng, bằng 99,09% KH và giảm 10,89%.  

107.880 tỷ đồng,    
 

81.942,9 tỷ đồng,    
 

2042,9 tỷ đồng,    
 

13.068,3 tỷ đồng,    

 

Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 
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Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 

346,4 tỷ đồng,  

 

VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN  
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VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI NHÀ NƯỚC 
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4 NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

Sản xuất nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp gặp thời tiết không thuận lợi, mưa lớn, lũ lụt và ngập 

úng, hư hại diện tích vụ mùa năm 2025 đã ảnh hưởng đến tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 

(tính đến 20/12/2025) ước được 150.757,9 ha, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm trước. 

Chăn nuôi: Tính đến cuối tháng 12/2025, tổng đàn trâu có 6.016 con, giảm 6,89% so cùng kỳ năm 

trước; đàn bò 162.999 con, giảm 0,75%; đàn lợn 258.493 con, giảm 19,32%; gia cầm 4.633,3 nghìn 

con, giảm 5,68%; dê 99,7 nghìn con, giảm 2,87%; cừu 90,5 nghìn con, giảm 5,87%. 

Lâm nghiệp: Sản lượng gỗ khai thác các loại năm 2025 đạt 120.796,1 m³, tăng 6,61%; diện tích 

trồng rừng mới tập trung 1.586,6 ha, giảm 24,20% so với cùng kỳ năm trước.  

Thủy sản: Tháng 12/2025, khai thác thủy sản gặp khó khăn do biển động và mưa giông, nhiều tàu 

nhỏ phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, nuôi trồng thủy sản đã dần ổn định sau mưa lũ, người dân 

tiếp tục chăm sóc lồng bè cho vụ thu hoạch cuối năm và chuẩn bị cho vụ nuôi mới sau Tết Nguyên 

đán 2026. Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 ước được 274.472,5 tấn, tăng 1,77% so cùng kỳ năm 

trước: Sản lượng thủy sản khai thác 238.316,4 tấn, tăng 0,93%; nuôi trồng 36.156,2 tấn, tăng 7,62%. 

Sản xuất giống được 48.978 triệu con giống các loại, tăng 5,42% so cùng kỳ năm trước.  

 

150.757,9 ha 

CÁC LOẠI CÂY KHÁC DIỆN TÍCH LÚA 

0,17% 

TỔNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN 

274.472,5 tấn 1,77% 

NUÔI TRỒNG 

238.316,4 tấn 

0,93% 

36.156,2 tấn 48.978 triệu con 

5,42% 

6.016 con 

   Trâu 

6,89% 
162.999 con 

0,75% 
258.493 con 

19,32% 

2,87% 

CHĂN NUÔI 

Bò Lợn 

Cừu Gia cầm 

LÂM NGHIỆP 

DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG 

MỚI TẬP TRUNG 
KHAI THÁC GIỐNG TS GỖ KHAI THÁC 

TỪ RỪNG TRỒNG 

120.796,1 m3 

6,61% 24,2% 

1.586,6 ha 

7,62% 

Đông  

xuân 
Hè 

thu 

90.676,7 ha 0,38% 60.081,3 ha % 

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

99,7 nghìn con 4.633,3 nghìn con 
5,68% 

Vụ 

mùa 

Dê 

90,5 nghìn con 

5,87% 



 

5 CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IIP 

 Copy of Copy of BIEU DO IIP-t9.xlsx 

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12/2025 ước tăng 19,42% so với 

tháng trước và tăng 5,89% so cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2025 chỉ 

số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 6,16% so cùng kỳ năm trước: Ngành 

công nghiệp khai khoáng tăng 17,8%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 

8,37%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hoà không khí tăng 3,37%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải tăng 5,24%. 
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  6 TỔNG MỨC BÁN LẺ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ  

 

Tính chung năm 2025, thị trường bán lẻ hàng hóa ghi nhận xu hướng tăng 

trưởng tích cực ở nhiều nhóm ngành. Du lịch Khánh Hòa tiếp tục thu hút khách 

quốc tế, mở rộng thị trường mới và khai thác thêm đường bay thẳng. Hiện nay 

các doanh nghiệp triển khai nhiều khuyến mãi, chuẩn bị sự kiện năm mới. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt 

198.355,4 tỷ đồng, tăng 15,02% so cùng kỳ, cụ thể: Bán lẻ hàng hóa 126.049,9 

tỷ đồng, tăng 16,23%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 42.916,6 tỷ đồng, tăng 

13,76%; du lịch lữ hành 4.898,2 tỷ đồng, tăng 5,74%; ngành dịch vụ khác 

24.490,7 tỷ đồng, tăng 13,11%. 

BÁN LẺ 

HÀNG HÓA 

VÀ DỊCH VỤ 
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THÁNG 12 

208 Triệu USD 

NĂM 2025 

2.445 Triệu USD 

XUẤT KHẨU 

  

THÁNG 12 

114,5 Triệu USD 

NHẬP KHẨU 

  

NĂM 2025 

1.430 Triệu USD 

XUẤT – NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 12/2025 ước được 322,5 triệu USD, tăng 7,28% so 

cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước được 3.875 

triệu USD, tăng 6,88% so với năm 2024, trong đó xuất khẩu tăng 13,16% và nhập khẩu 

giảm 2,38%.  
  

7 DU LỊCH – XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2025 ước được 1.597,9 

triệu USD, tăng 9,25% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Xuất khẩu 1.032,7 triệu USD, tăng 

13,26%; nhập khẩu 565,2 triệu USD, tăng 2,6%. Tổng suất siêu 

  

THÁNG 12 

4.061,6 
tỷ đồng 

NĂM 2025 

17,27% 

67.044,1 

tỷ đồng 

5,49% 

DOANH THU 

  

THÁNG 12 

798,7 nghìn 

lượt người 

LƯỢT KHÁCH 

  

NĂM 2025 

16.378 
nghìn lượt người 

Trong năm 2025, ngành du lịch đã ghi nhận những kết quả tích cực. Doanh thu hoạt động du 

lịch được 67.044,1 tỷ đồng, bằng 100,91% kế hoạch và tăng 17,27% so cùng kỳ năm trước; 

khách lưu trú được 16.378 nghìn lượt người, bằng 103,97% và tăng 14,38%; 41.123,4 nghìn 

ngày khách, bằng 104,24% và tăng 14,38% (trong đó, 5.540 nghìn lượt khách quốc tế với 

19.209 nghìn ngày khách quốc tế, lần lượt tăng 113,40% và tăng 14,49%). 
 

DU LỊCH  

[5.540 nghìn lượt 
khách quốc tế] 

14,38% 4,33% 

13,16% 16,27% 5,93% 2,38 % 

3.875 triệu USD 

6,88% 
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tiếp tục đà tăng Nguyên nhân chủ yếu do ảnh 

hưởng của mưa lũ, ngập lụt trong tháng 11 khiến nguồn cung lương thực, thực phẩm bị 

gián đoạn, giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cùng các dịch vụ thiết yếu tăng cao, tác 

động trực tiếp đến CPI tháng 12. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,80% so 

với tháng trước, tăng 5,28% so cùng kỳ gốc năm trước và tăng 4,70% so với tháng 12/2024. 

CPI bình quân mười hai tháng năm 2025 tăng 2,75% so với bình quân cùng kỳ, trong đó: CPI  
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tiếp tục đà tăng do tác động từ các nhóm hàng 

hóa và dịch vụ như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; các dịch vụ thiết yếu như nhóm 

may mặc, mũ nón, giày dép; hàng hóa và dịch vụ khác. Chỉ số giá CPI tháng 12/2025 tăng 

0,8% so với tháng trước, tăng 4,70% so với tháng 12/2024.  

Bình quân năm 2025, CPI tăng 2,75% so với bình quân năm 2024, trong đó: CPI khu vực 

thành thị tăng 2,94%; khu vực nông thôn tăng 2,56%. 
  

8 CHỈ SỐ GIÁ 
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tế, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, lấy khoa 

học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, 

chuyển đổi số làm 

động lực chính. 

Đẩy mạnh phát 

triển nguồn nhân 

lực hiện đại, chất 

lượng cao trong các 

ngành, lĩnh vực ưu 

tiên, mới nổi, công 

nghệ cao; thúc đẩy 

mạnh mẽ nghiên 

cứu khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi 

số. 

BA LÀ 

ĐẨY MẠNH CẢI 

CÁCH HÀNH 

CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục tập trung 

hoàn thiện tổ chức 

bộ máy hành 

chính nhà nước, 

hoàn thiện bộ máy 

quản lý, điều hành 

để phục vụ phát 

triển; đơn giản 

hóa thủ tục hành 

chính, cải thiện 

môi trường đầu tư 

kinh doanh; siết 

chặt kỷ luật, kỷ 

cương, đẩy mạnh 

hơn nữa công tác 

phòng, chống 

tham nhũng, tiêu 

cực.  

 

 

HAI LÀ 

ƯU TIÊN THÚC 

ĐẨY TĂNG 

TRƯỞNG KINH TẾ 

MỘT LÀ 

PHÁT HUY ĐỘNG 

LỰC KINH TẾ TƯ 

NHÂN 

 

 

Phát huy vai trò 

của khu vực kinh 

tế tư nhân như 

một động lực 

quan trọng của 

tăng trưởng. Tập 

trung trọng điểm 

phát triển các 
doanh nghiệp tư 

nhân quy mô lớn có 

năng lực đổi mới 

sáng tạo và khả 

năng cạnh tranh, 

đồng thời cải thiện 

môi trường kinh 

doanh, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

BỐN LÀ 

PHẤN ĐẤU ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2 CON SỐ 

Trong năm 2026 và giai đoạn 2026 -2030 

 

 

PHÁT TRIỂN TOÀN 

DIỆN,  AN NINH 

VỮNG CHẮC 

 

 

 

 

 

 

 

Chú trọng phát 

triển toàn diện các 

lĩnh vực văn hóa, y 

tế, giáo dục; thực 

hiện đầy đủ, kịp 

thời các chính sách 

an sinh xã hội, nâng 

cao đời sống Nhân 

dân. Tiếp tục tăng 

cường bảo đảm 

quốc phòng, an 

ninh; bảo đảm an 

ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. 

Tăng cường phòng 

chống dịch bệnh, 

chủ động triển khai 

các giải pháp 

phòng, chống thiên 

tai và biến đổi khí 

hậu. 

Tiếp tục ưu tiên 

thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. 

Trong đó, tập 

trung thúc đẩy 04 

động lực tăng 

trưởng kinh tế 

bao gồm: công 

nghiệp, năng 

lượng, đô thị xây 

dựng, du lịch dịch 

vụ. 

 

 

 

NĂM LÀ 


